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	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	1
	Kể tên các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất theo trình tự từ thấp đến cao. Cho ví dụ minh họa. 
	1,0 đ

	
	+ Vận động cơ học
	0,1 đ

	
	Gợi ý: Ví dụ: Vận động viên đang chạy bộ trên đường.
	0,1 đ

	
	+Vận động vật lý
	0,1 đ

	
	Gợi ý: Ví dụ: bóng đèn sáng nhờ có dòng điện chạy qua.
	0,1 đ

	
	+Vận động hóa học
	0,1 đ

	
	Gợi ý: Ví dụ: 02  + H2  -> H20
	0,1 đ

	
	+Vận động sinh học
	0,1 đ

	
	Gợi ý: Ví dụ: sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.
	0,1 đ

	
	+Vận động xã hội
	0,1 đ

	
	Gợi ý: Ví dụ: Xã hội phong kiến bị thay thế bởi xã hội tư bản chủ nghĩa.
	0,1 đ

	2
	Thế nào là phát triển? Từ đó em rút ra được bài học gì cho bản thân khi xem xét một sự vật, hiện tượng, hay đánh giá một con người?
	1,0 đ

	
	Phát triển là sự vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu.
	0,5đ

	
	Bài học: phát hiện ra những nét mới, ủng hộ cái tiến bộ, tránh mọi thái độ thành kiến, bảo thủ.
	0,5đ

	3
	Thế nào là thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập? Cho ví dụ. 
	1,0 đ

	
	- Thống nhất giữa các mặt đối lập đó là sự liên hệ gắn bó với nhau, làm tiển đề tồn tại cho nhau giữa các mặt đối lập.
	0,25đ


	
	Gợi ý: Ví dụ: siêng năng và lười biếng có trong một con người
	0,25đ

	
	- Đấu tranh giữa các mặt đối lập đó là sự tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau giữa các mặt đối lập.
	0,25đ


	
	Gợi ý: Ví dụ: sự đấu tranh giữa điện tích âm và điện tích dương trong mỗi nguyên tử.
	0,25đ

	4
	Qua việc tìm hiểu về nguồn gốc vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng, em hãy rút ra bài học cho bản thân. 
	1,0 đ

	
	- Phải biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, cái gì là tiến bộ, cái gì là lạc hậu để nâng cao nhận thức, phát triển nhân cách. 
	0,25đ


	
	- Biện pháp thường xuyên để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống tập thể là 

+ Phải tiến hành phê bình và tự phê bình;

+ Tránh thái độ xuê xoa , “dĩ hòa vi quý ”;

+ Không dám đấu tranh chống lại những cái lạc hậu, tiêu cực. 
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	5
	Thế nào là chất và lượng của sự vật, hiện tượng? Cho ví dụ.
	1,0 đ

	
	- Chất là khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng, tiêu biểu cho sự vậ và hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật và hiện tượng khác.
	0,25đ

	
	Gợi ý: Ví dụ:  kim loại sắt có khối lượng nguyên tử là 56 đvc. 
	0,25đ

	
	- Lượng là khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính vốn có cuả sự vật và hiện tượng biểu thị trình độ phát triển (cao, thấp), quy mô (lớn, nhỏ), tốc độ vận động (nhanh, chậm), số lượng (ít, nhiều) của sự vật và hiện tượng.
	0,25đ

	
	Gợi ý: Ví dụ:  số dân, diện tích,… của một quốc gia.
	0,25đ

	6
	Trong quá trình học tập và rèn luyện của bản thân thì sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất diễn ra như thế nào? Em hãy nêu ví dụ minh họa.
	1,0 đ

	
	Gợi ý:
	

	
	Trong học tập: tích lũy kiến thức. 
	0,25đ

	
	Ví dụ: học trung bình môn anh văn tích lũy từ vựng, ngữ pháp -> Khá. 
	0,25đ

	
	Trong rèn luyện: làm nhiều việc tốt. 
	0,25đ

	
	Ví dụ: giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn, trung thực. Xã hội đánh giá cao -> người tốt.
	0,25đ

	7
	Cho hình chữ nhật chiều dài 30cm, chiều rộng 10cm. Người ta có thể tăng hoặc giảm độ dài của chiều rộng để giải thích sự biến đổi của hình.

Độ của chiều rộng là bao nhiêu để nó tồn tại là hình chữ nhật? Từ đó suy ra, độ là gì?
	1,0đ

	
	Độ của chiều rộng: 0cm < Độ < 30cm để nó tồn tại là hình chữ nhật.
	0,5đ

	
	Độ là giới hạn mà ở đó sự thay đổi về lượng chưa làm thay đồi về chất.
	0,5đ

	8
	Phủ định biện chứng là gì? Cho ví dụ.
	1,0đ

	
	Phủ định biện chứng là sự phủ định được diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ để phát triển sự vật và hiện tượng mới.
	0,5đ

	
	Gợi ý: Ví dụ: xã hội XHCN phủ định xã hội TBCN.
	0,5đ

	9
	Trình bày nội dung khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng.
	1,0đ

	
	- Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng là sự vận động đi lên, cái mới ra đời, kế thừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ cao hơn, hoàn thiện hơn.
	0,5đ

	
	- Khuynh hướng phát triển diễn ra theo hình “xoắn ốc”, quanh co, phức tạp, dường như lặp lại cái cũ nhưng ở trình độ cao hơn, hoàn thiện hơn.
	0,5đ

	10
	Một thành phố A có chủ trương tôn tạo và xây dựng phố cổ. “Họ có ý định phá bỏ hoàn toàn để xây dựng mới”. Quan điểm đó có phù hợp với tư tưởng phủ định biện chứng không? Theo em, thì làm như thế nào là đúng với tư tưởng phủ định biện chứng?
	1,0đ

	
	Gợi ý:
	

	
	- Quan điểm đó không phù hợp với tư tưởng phủ định biện chứng.
	0,5đ

	
	- Theo em, chúng ta bỏ những cái nào lạc hậu, lỗi thời, giữ lại những kiến trúc xưa, phù hợp.
	0,5đ
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